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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao

Đại diện: 

Bà Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT:0904.684.113
	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g). 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm Tiên Viên

Đại diện: 
Công ty cổ phần Tiên Viên, ông Đặng Đình Tiên 


	Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0962.991.968


	Công ty đã tổ chức liên kết với 12 trại chăn nuôi gà thông qua hình thức hợp đồng kinh tế đôi bên cùng có lợi, đóng vai trò là đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y để cung cấp cho các hộ chăn nuôi với giá ưu đãi, sau đó thu mua lại sản phẩm chăn nuôi của các hộ. Hiện nay, chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm Tiên Viên đang tiêu thụ tại trên 100 cửa hàng, siêu thị và công ty chế biến thực phẩm với sản lượng trung bình 75 nghìn quả trứng/ngày và khoảng 100 kg thịt gà/ngày. 

	3
	Chuỗi sản xuất và cung cấp sữa Ba Vì
Đại diện: 
Công ty cổ phần sữa Quốc tế IDP và Công ty cổ phần sữa Ba Vì

	1. Công ty cổ phần sữa Quốc tế IDP
Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT:0246.258.0218

0243.823.8132

2. Công ty cổ phần sữa Ba Vì
Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0914.419672
	Tác nhân tham gia chuỗi là Công ty cổ phần sữa Quốc tế IDP: Có 2.195 hộ chăn nuôi bò sữa và 26 trạm thu gom sữa ký hợp đồng tiêu thụ sữa ổn định cho công ty với lượng tiêu thụ sữa hàng ngày trên 70 tấn. Tác nhân tham gia chuỗi là Công ty cổ phần sữa Ba Vì: Có 274 hộ chăn nuôi bò sữa và 6 trạm thu gom sữa ký hợp đồng ổn định với Công ty cổ phần sữa Ba Vì với lượng sữa tiêu thụ hàng ngày trên 8 tấn.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 

Bà Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Văn Quán

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Đỗ
	Thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0978.465.095


	HTX sản xuất đa dạng chủng loại từ rau ăn lá, rau ăn củ đến các loại rau gia vị. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn. 

	3
	HTX Dịch vụ thương mại Cát Tường
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Nhiệu
	Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội 
ĐT: 0974.245.971
	HTX sản xuất đa dạng chủng loại từ rau ăn lá, rau ăn củ đến các loại rau gia vị. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn. 

	4
	HTX Nông nghiệp Tiền Lệ
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Hào
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0168.515.2557


	HTX sản xuất các loại rau theo mùa đa dạng về chủng loại. Sản phẩm được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Thực phẩm sạch Topgreen

Đại diện: 

Ông Hoàng Văn Đại
	Số 53 Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 0977.569089
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm, trái cây đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng. 

	2
	Thực phẩm sạch Thóc Vàng

Đại diện: 

Ông Mai Văn Hùng
	138 Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 0904.759.545
	Thóc Vàng chuyên cung cấp nông sản, thực phẩm, trái cây nhập khẩu và trong nước đảm bảo tươi ngon nhất, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm nghiệm nghiêm ngặt, giá cả phù hợp, dịch vụ trung thực và tận tâm. 

	3
	Thực phẩm sạch Greenlife

Đại diện: 

Ông Đỗ Ngọc Trâm
	Số 5, lô I4, KĐT Yên Hòa, Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0988.023.261
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm, trái cây  đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.

	4
	Thực phẩm sạch Lộc Lan

 Đại diện: 

Ông Trần Đình Sơn
	Số 435 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 0948.646.686
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm, trái cây  đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Thương mại và dịch vụ Long Thuỷ

Đại diện: 
Ông Ngô Văn Thủy
	Thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0913.241.152


	Với diện tích trồng trên 01 ha mít thái Changai F1, cho sản lượng 40 tấn quả/năm, hiện tại HTX kinh doanh cây giống và quả tại thị trường Thủ đô và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất rau mầm Thanh Hà

Đại diện: 
Bà Bùi Thị Thanh Hà 


	Thôn Bằng, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0984.920.986


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau, củ, quả quanh năm theo mùa: Rau mầm, rau xà lách các loại, cải bó xôi…. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-15-03-01-0006 ngày 22/01/2016. Sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản lượng cung ứng ra thị trường đạt trên 200 tấn/năm. 

	3
	Trang trại chăn nuôi lợn 

Đại diện: 
Ông Trần Đình Lực
	Thôn 5, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội. 

ĐT: 0982.518.386
	Trang trại chăn nuôi lợn thịt, lợn giống với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	4
	Trang trại chăn nuôi lợn 

Đại diện: 
Ông Trần Văn Lâm
	Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT:0124.609.2310
	Trang trại chăn nuôi lợn thịt, lợn giống với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Khánh
	Ki ốt 102, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT: 0975.155.863
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 

	2
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Hướng
	Ki ốt 122, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT: 0984.947.857
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 

	3
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ
Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Nga
	Ki ốt 116, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT: 0983.733.086
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 

	4
	Cơ sở sản xuất kinh doanh gốm sứ
Đại diện: 
Bà Hoàng Thị Thương
	Ki ốt 60, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT: 0968.568.498
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hội sản xuất và tiêu thụ gà đồi Yên Thế

Đại diện: 
Ông Phạm Công Văn
	Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0915.466062
	HTX sản xuất và chăn nuôi gà đồi Yên Thế với sản phẩm thịt săn chắc, dai, béo mà không ngậy. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Sản phẩm đảm bảo chất lượng. 

	2
	HTX Bánh đa kế 
Đại diện: 
Ông Nguyễn Xuân Trường
	Số 931, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0978.002.416
	HTX chuyên sản xuất bánh đa kế đảm bảo chất lượng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. 

	3
	HTX sản xuất na dai Lục Nam

Đại diện: 
Ông Bùi Văn Quang
	Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0977.560.257
	HTX chuyên cung cấp na sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Quả to, mẫu mã đẹp, đảm bảo chất lượng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. 

	4
	HTX Dịch vụ Nông lâm xã Trí Yên
Đại diện: 
Ông Nguyễn Anh Tuấn
	Xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

 ĐT: 0982.071.927
	HTX chuyên cung cấp tương La. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể.  


Dự báo











